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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Bản án số: 87/2022/HS-PT 

Ngày 07-9-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Bé. 

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Mỹ Giang.  

                 Ông Nguyễn Văn Năm.               

Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Tình – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Huy Bình – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 07 tháng 9 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Ngãi xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 100/2022/TLPT-HS 

ngày 18 tháng 8 năm 2022 do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số: 43/2022/HS-ST ngày 13/7/2022 của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn V, sinh ngày 24/10/2003 tại tỉnh Quảng Ngãi; 

nơi cư trú: Thôn TT, xã BT, huyện BS, tỉnh Q; nghề nghiệp: Không; trình độ văn 

hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Văn H và bà Huỳnh Thị T; vợ, con: chưa có; tiền án: 

Không; tiền sự: Ngày 25/12/2020, có hành vi xâm hại đến sức khỏe của người 

khác, bị Công an huyện BS xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt 

tiền. 

Nhân thân: Ngày 24/6/2021, bị cáo Nguyễn Văn V bị khởi tố về tội “Bắt, 

giữ người trái pháp luật” trong một vụ án khác. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 29/12/2021 đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong H sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
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vụ án được tóm tắt như sau: 

 Bị cáo Nguyễn Hữu P, Nguyễn Văn V, Nguyễn Thanh S, Lê Khánh T, 

Nguyễn Đăng K và Phạm Ngọc T là bạn với nhau. 

 Trước ngày 04/10/2021, bị cáo Nguyễn Hữu P và anh Bùi Thanh H chưa 

từng quen biết nhau, chỉ vì cách hiểu khác nhau về cách bình luận trên mạng xã 

hội của anh H, với nội dung: “Chào các đại ca” mà bị cáo Phúc cho rằng anh H 

có lời bình luận xúc phạm nên bị cáo tức giận, tìm cách đánh trả thù anh H. 

 Vào khoảng 19 giờ 00 phút ngày 04/10/2021, Nguyễn Hữu P, Nguyễn 

Văn V, Nguyễn Thanh S, Nguyễn Đăng K và Lê Khánh T đứng trước nhà Phạm 

Ngọc T để đợi Phạm Ngọc T cùng đi uống cà phê. Trong lúc đứng chờ, Nguyễn 

Hữu P phát hiện Bùi Thanh H điều khiển xe mô tô đang lưu thông trên tuyến 

đường Quốc lộ 1 theo hướng thị trấn C về xã BT. Thấy vậy, Nguyễn Hữu P liền 

hô to “H kìa! H kìa! đuổi theo!” và bảo Nguyễn Thanh S chở Nguyễn Hữu P 

đuổi theo Bùi Thanh H; Nguyễn Văn V chở Lê Khánh T và Nguyễn Đăng K 

cùng đi theo sau. 

Khi đi đến đoạn phía trước Huyện đoàn huyện Bình Sơn thuộc đường 

Huỳnh Tấu, Tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ, thì đuổi kịp Bùi Thanh H nên H 

dừng xe lại; Nguyễn Thanh S và Nguyễn Hữu P dừng xe phía bên trái sát với xe 

mô tô của Bùi Thanh H, hướng lên xã Bình Trung, còn Nguyễn Văn V, Lê 

Khánh T, Nguyễn Đăng K dừng xe ở bên kia đường, hướng về Ngã ba Xí 

Nghiệp. Lúc này, Nguyễn Hữu P nhảy xuống xe đi đến vị trí bị hại Bùi Thanh H 

đang dừng xe, Phúc dùng tay phải kẹp cổ giữ Bùi Thanh H ngồi trên xe của anh 

H. Riêng Nguyễn Thanh S, sau khi chở Nguyễn Hữu P đuổi kịp xe mô tô của bị 

hại Bùi Thanh H thì Sơn ngồi trên xe dừng bên lề đường và không tham gia 

khống chế, bắt, giữ Bùi Thanh H. 

Tại đây, Nguyễn Hữu P thấy đông người qua lại nên Nguyễn Hữu P nói 

“Vương, qua đây, qua đây”. Khi Nguyễn Văn V qua thì Nguyễn Hữu P nói với 

Vương “Chở thằng H lên khu vực cầu sắt”. Sau đó, Nguyễn Văn V đi bộ đến và 

ngồi vào vị trí người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 76C1-287.67 (xe mô tô 

của Bùi Thanh H điều khiển trước đó), bị cáo Vương điều khiển xe chở Bùi 

Thanh H ngồi giữa, Nguyễn Hữu P ngồi phía sau kẹp cổ, giữ H và cùng đưa Hổ 

đến khu vực cầu sắt thuộc thôn TĐ, xã BT, huyện BS, tỉnh Quảng Ngãi. Lúc 

này, Lê Khánh T, Nguyễn Đăng K và Nguyễn Thanh S điều khiển xe mô tô theo 

sau xe mô tô chở Bùi Thanh H cùng đi đến khu vực cầu sắt. 

Khi đến khu vực cầu sắt, Nguyễn Hữu P không kẹp cổ Bùi Thanh H nữa 

mà để H ngồi trên xe mô tô biển kiểm soát 76C1-287.67 và đứng bên cạnh canh 

giữ. Đối với Nguyễn Văn V, sau khi chở Bùi Thanh H và Nguyễn Hữu P đến 

khu vực cầu sắt thì Vương điều khiển xe biển kiểm soát 76C1–733.79 của Lê 

Khánh T một mình quay lại nhà Phạm Ngọc T chở Phạm Ngọc T lên khu vực 

cầu sắt. 

Tại khu vực cầu sắt, Nguyễn Hữu P, Lê Khánh T, Nguyễn Văn V, Nguyễn 

Đăng K, Nguyễn Thanh S, Phạm Ngọc T dùng tay, chân đánh, đá vào người Bùi 
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Thanh H, khi thấy Bùi Thanh H bị chảy máu, bất tỉnh thì các đối tượng trên bỏ 

về. Hậu quả: Bùi Thanh H bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế 

huyện Bình Sơn. 

Tại Bản kết luận giám định số 258/TgT ngày 26/10/2021 của Trung tâm 

Pháp y tỉnh Quảng Ngãi kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra 

cho Bùi Thanh H là 03% (Ba phần trăm). 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 43/2022/HS-ST ngày 13/7/2022 của Tòa án 

nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tuyên xử: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn V phạm tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”. 

Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 157; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm d khoản 1 Điều 52; Điều 91; Điều 101 và Điều 38 Bộ luật hình sự năm 

2015, sửa đổi bổ sung 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V 18 (Mười tám) tháng tù, thời gian chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày 29/12/2021. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Nguyễn 

Hữu P, về trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của 

pháp luật. 

 Ngày 25/7/2022, bị cáo Nguyễn Văn V có đơn kháng cáo với nội dung xin 

được giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung 

kháng cáo. 

 Tại phần kết luận của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về 

việc giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm: Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng 

đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự. Mặc dù tại cấp 

phúc thẩm, bị cáo có cung cấp thêm giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã BH 

với nội dung ông ngoại của bị cáo là Huỳnh L được Thủ tướng Chính phủ tặng 

kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị bắt tù, đày là tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó, đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình 

sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 43/2022/HS-

ST ngày 13/7/2022 của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi về 

phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn V, xử phạt bị cáo mức hình phạt 14 

tháng đến 16 tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong Hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 

         [1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn V làm trong 

thời hạn luật định là hợp lệ, được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 
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          [2] Về nội dung: Vào lúc khoảng 19 giờ 00 phút, ngày 04/10/2021, bị cáo 

Nguyễn Hữu P cùng với bị cáo Nguyễn Văn V, Lê Khánh T, Nguyễn Đăng K, 

Nguyễn Thanh S đứng trước nhà Phạm Ngọc T chờ Tín để cùng đi uống cafe thì 

bị cáo Phúc tình cờ nhìn thấy anh Bùi Thanh H điều khiển xe mô tô đi ngang 

qua nhà Tín. Liền lúc đó, bị cáo Phúc liền hô “H kìa, H kìa” và nhờ Nguyễn 

Thanh S điều khiển xe chở Phúc đuổi theo anh H. Khi đuổi kịp anh H, bị cáo 

Phúc liền đứng trước đầu xe nhằm khống chế, ngăn chặn, giữ anh H lại và 

không cho anh H tiếp tục di chuyển để đánh trả thù anh H. Tuy nhiên, bị cáo 

Phúc nhìn thấy khu vực này đông người qua lại nên liền nảy sinh ý định bắt, giữ 

anh H đưa đến khu vực cầu sắt thuộc thôn TĐ, xã BT, huyện BS để đánh. Bị cáo 

P yêu cầu bị cáo V điều khiển xe mô tô chở anh H ngồi giữa, bị cáo Phúc ngồi 

sau dùng tay kẹp cổ anh H đưa đến khu vực cầu sắt thuộc xã BT để các bị cáo 

đánh anh H. 

 Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V tội “Bắt, giữ 

người trái pháp luật” theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Hình sự là có 

căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

 [3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn V, Hội đồng xét xử nhận thấy:  

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn V đã cùng Nguyễn Hữu P khống chế, bắt, 

giữ anh Bùi Thanh H một cách trái pháp luật, đã xâm phạm quyền tự do thân thể 

của người khác là một trong những quyền của công dân được pháp luật bảo vệ, 

gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn V. Tại 

cấp phúc thẩm bị cáo cung cấp thêm giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã BH 

về việc bị cáo có ông ngoại là Huỳnh L được Thủ tướng chính phủ tặng Kỷ niệm 

chương chiến sỹ cách mạng bị bắt tù, đày là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm 

đã tuyên đối với bị cáo là phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo. Đồng thời, 

ngoài lần phạm tội này, bị cáo Nguyễn Văn V tiếp tục phạm tội “Bắt, giữ người 

trái pháp luật” trong một vụ án khác. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt bản án sơ thẩm đã tuyên.  

[4] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát không được Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

[5] Về án phí: bị cáo Nguyễn Văn V phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự 

2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 1. Không chấp nhận nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn V. Giữ 

nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 43/2022/HS-ST ngày 13/7/2022 của Tòa án 

nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Áp dụng: Điểm e khoản 2 Điều 157; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm d khoản 1 Điều 52, Điều 91, Điều 101 và Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 

2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Văn V 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Bắt, giữ 

người trái pháp luật”, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 29/12/2021. 

3. Về án phí: bị cáo Nguyễn Văn V phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

5. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                              
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;                                      

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND, TAND huyện Bình Sơn; 

- Công an huyện Bình Sơn; 

- THA dân sự huyện Bình Sơn; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi; 

- Bị cáo; 

- Lưu H sơ.           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Trần Thị Bé 

 

 

 
 


